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1 13D15801020393 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 22/08/1995 Nữ 2.39 Trung bình KT13D01

2 13D15801020279 Vỏ Như Bình 15/09/1995 Nữ 3.03 Khá KT13D01

3 13D15801020281 Nguyễn Minh Cường 25/10/1988 Nam 3.31 Giỏi KT13D01

4 13D15801020644 Nguyễn Thị Mỹ Dung 15/10/1995 Nữ 3.09 Khá KT13D02

5 13D15801020282 Trần Thanh Duy 26/12/1995 Nam 3.48 Giỏi KT13D01

6 13D15801020687 Nguyễn Duy Duy 27/12/1995 Nam 2.25 Trung bình KT13D02

7 13D15801020764 Lương Minh Đấu 17/08/1995 Nam 3.22 Giỏi KT13D02

8 13D15801020285 Nguyễn Vũ Đoàn 28/12/1995 Nam 3.15 Khá KT13D02

9 13D15801020646 Lưu Toàn Đức 18/09/1995 Nam 2.56 Khá KT13D02

10 13D15801020286 Trần Huy Hảo 20/08/1995 Nam 2.43 Trung bình KT13D01

11 13D15801020287 Nguyễn Như Hảo 01/10/1995 Nữ 3.03 Khá KT13D01

12 13D15801020292 Lê Thị Kim Hoàng 18/12/1995 Nữ 2.76 Khá KT13D02

13 13D15801020245 Mai Đức Huy 13/04/1995 Nam 2.76 Khá KT13D01

14 13D15801020760 Nguyễn Châu HoàngHuy 26/11/1995 Nam 2.67 Khá KT13D02

15 13D15801020247 Nguyễn Trọng ThanhHưng 18/02/1992 Nam 2.79 Khá KT13D02

16 13D15801020249 Nguyễn Thị Bảo Khuyên 20/08/1995 Nữ 2.91 Khá KT13D01

17 13D15801020395 Trần Kim Khương 19/06/1995 Nam 2.99 Khá KT13D02

18 13D15801020252 Nguyễn Thị Ngọc Linh 10/09/1995 Nữ 2.76 Khá KT13D01

19 13D15801020655 Lê Trúc Linh 26/03/1994 Nữ 2.92 Khá KT13D02

20 13D15801020397 Trần Minh Long 04/02/1994 Nam 2.46 Trung bình KT13D01

21 13D15801020254 Lê Trung Lô 03/01/1995 Nam 2.75 Khá KT13D01

22 13D15801020518 Phan Nguyễn Bửu Lộc 10/12/1990 Nam 2.37 Trung bình KT13D02

23 13D15801020255 Bùi Hữu Lợi 12/05/1995 Nam 2.97 Khá KT13D01

24 13D15801020256 Nguyễn Thị Ngọc Lý 18/12/1995 Nữ 2.79 Khá KT13D02

25 13D15801020258 Lê Nhật Minh 24/11/1995 Nam 2.07 Trung bình KT13D01

26 13D15801020259 Nguyễn Thanh Mộng 13/09/1995 Nam 2.61 Khá KT13D01

27 13D15801020878 Thạch Hoài Nam 16/05/1995 Nam 2.43 Trung bình KT13D02

28 13D15801020262 Huỳnh Trọng Nghĩa 15/05/1995 Nam 2.85 Khá KT13D01

29 13D15801020263 Nguyễn Tuấn Nghĩa 21/06/1993 Nam 2.81 Khá KT13D02

30 13D15801020264 Trần Huỳnh Ngọc 27/11/1995 Nữ 2.59 Khá KT13D02

31 13D15801020842 Nguyễn Thị Phi Nhạn 30/07/1994 Nữ 2.97 Khá KT13D02
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32 13D15801020268 Nguyễn Thị Thảo Nhi 26/01/1995 Nữ 2.77 Khá KT13D01

33 13D15801020270 Nguyễn Thành Nhơn 26/04/1995 Nam 3.19 Khá KT13D01

34 13D15801020271 Lữ Khánh Nhủ 12/12/1993 Nam 3.28 Giỏi KT13D01

35 13D15801020402 Trần Thị Huỳnh Như 03/08/1995 Nữ 2.78 Khá KT13D01

36 13D15801020272 Trương Minh Nhựt 09/01/1995 Nam 3.17 Khá KT13D02

37 13D15801020274 Nguyễn Trần Hưng Phát 13/11/1995 Nam 3.03 Khá KT13D01

38 13D15801020275 Nguyễn Hoàng VĩnhPhúc 19/09/1993 Nam 2.69 Khá KT13D02

39 13D15801020276 Nguyễn Thị Quế Phương 09/11/1994 Nữ 2.35 Trung bình KT13D02

40 13D15801020399 Nguyễn Hoàng Trúc Phương 19/09/1994 Nữ 2.97 Khá KT13D02

41 13D15801020277 Phạm Ngọc Quý 22/09/1995 Nữ 2.48 Trung bình KT13D01

42 13D15801020228 Lê Minh Tánh 28/08/1995 Nam 2.69 Khá KT13D02

43 13D15801020516 Huỳnh Nhật Tạo 28/04/1995 Nam 3.29 Giỏi KT13D02

44 13D15801020239 Danh Tình 06/08/1995 Nam 3.2 Giỏi KT13D02

45 13D15801020238 Huỳnh Văn Tính 10/11/1995 Nam 2.61 Khá KT13D01

46 13D15801020241 Huỳnh Phước Toàn 16/06/1993 Nam 2.79 Khá KT13D02

47 13D15801020651 Nguyễn Thanh Toàn 28/01/1994 Nam 2.37 Trung bình KT13D02

48 13D15801020220 Huỳnh Minh Tuấn 15/08/1995 Nam 3.16 Khá KT13D01

49 13D15801020221 Lê Nguyễn Thanh Tuấn 16/10/1995 Nam 3.01 Khá KT13D01

50 13D15801020524 Châu Bá Tùng 01/05/1989 Nam 3.46 Giỏi KT13D01

51 13D15801020223 Huỳnh Thanh Tuyền 15/01/1995 Nữ 2.69 Khá KT13D01

52 13D15801020232 Hùynh Hữu Thoại 06/01/1995 Nam 3.21 Giỏi KT13D01

53 13D15801020401 Nguyễn Minh Thuận 11/04/1995 Nam 2.58 Khá KT13D01

54 13D15801020235 Huỳnh Mai Thanh Thủy 15/11/1995 Nữ 2.76 Khá KT13D01

55 13D15801020234 Võ Kim Thúy 28/03/1995 Nữ 3.07 Khá KT13D02

56 13D15801020236 Lê Thị Anh Thư 27/09/1995 Nữ 2.28 Trung bình KT13D02

57 13D15801020463 Lê Trần Hữu Trí 29/01/1995 Nam 2.37 Trung bình KT13D02

58 13D15801020243 Nguyễn Thị Trinh 11/11/1995 Nữ 2.71 Khá KT13D01

59 13D15801020224 Võ Kim Hồng Vân 08/12/1995 Nữ 2.91 Khá KT13D02

60 13D15801020225 Nguyễn Phúc Vinh 02/11/1995 Nam 3.17 Khá KT13D01

61 13D15801020226 Phan Thị Mỹ Xuyên 13/01/1995 Nữ 2.65 Khá KT13D01

62 13D15801020653 Lâm Trần Hoàng Vũ 08/01/1995 Nam 2.75 Khá KT13D02


